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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Vũ Văn Tu. 

2. Ông Đinh Văn Tuyển.       

- Thư ký phiên tòa: bà Trần Thị Huyền – Thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: ông Phạm Văn Thỉnh  

- Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 20/8/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án thụ lý số 14/2023/TLST-HNGĐ ngày 31/5/2023 về “Ly hôn”, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 

26/6/2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 04/2024/QĐST-HNGĐ ngày 12/3/2024, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: chị Nguyễn Thị Thùy D, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: số A, ngõ C, đường V, tổ C, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. 

2. Bị đơn: anh Tăng Vinh Q, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: số C, ngõ E, phố P, Cụm A, phường T, thị trấn T, huyện T, Lãnh thổ 

Đài Loan. 

Tại phiên tòa: chị Nguyễn Thị Thùy D có mặt, anh Tăng Vinh Q vắng mặt 

không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Trong đơn khởi kiện ngày 25/5/2023, trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Thùy D trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: chị và anh T Vinh Quang được tự do tìm hiểu và đăng 

ký kết hôn ngày 07/12/2018 tại Ủy ban nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình. 

Đến cuối năm 2019 chị và anh Q có đến Văn phòng kinh tế văn hóa Đ tại Hà Nội 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C3%A0i%20B%E1%BA%AFc%20t%E1%BA%A1i%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


2 

 

 

 

để phỏng vấn làm thủ tục xin cấp visa cho chị sang Đài Loan sinh sống. Do phỏng 

vấn không đạt nên chị vẫn ở lại Việt Nam, còn anh Q thì trở về Đài Loan sinh 

sống và làm việc cho đến nay.  

Đầu năm 2020 do Đ nên anh Q không thể trở lại Việt Nam gặp chị được, dẫn 

đến vợ chồng hạn chế thông tin về nhau và liên lạc ngày càng ít hơn. Đến năm 

2022 anh Q không còn liên lạc với chị, vợ chồng không quan tâm đến nhau nữa. 

Nay chị xác định tình nghĩa vợ chồng không còn, chị đề nghị Tòa án giải quyết 

cho chị được ly hôn với anh Tăng Vinh Q. 

Về con chung, tài sản chung và công nợ chung: chị và anh T Vinh Quang 

không có con chung, tài sản chung, công nợ chung nên chị không đề nghị Tòa án 

giải quyết. 

Quá trình giải quyết vụ án, chị D có Đơn đề nghị Toà án không tiến hành 

hoà giải do anh Tăng Vinh Q hiện đang cư trú tại Lãnh thổ Đài Loan. 

Sau khi thụ lý vụ án, Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tiến hành uỷ thác 

tư pháp tống đạt Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải, Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử, Giấy triệu tập đến phiên toà cho anh Tăng Vinh Q. Ngày 16/10/2023 Bộ 

Tư pháp Việt Nam có Công hàm số 2841/CH-BTP gửi Bộ Tư pháp Lãnh thổ Đài 

Loan để thực hiện uỷ thác tống đạt các văn bản tố tụng nêu trên cho anh T Vinh 

Quang theo quy định của pháp luật. Ngày 25/3/2024 Toà án nhân dân tỉnh Ninh 

Bình nhận được văn bản số 519/BTP-PLQT của Bộ Tư pháp Việt Nam thông báo 

kết quả thực hiện uỷ thác tư pháp theo Công văn số 1711/TTTPDS-TA ngày 

26/6/2023 của Tòa án cho anh Tăng Vinh Q, theo đó Cơ quan có thẩm quyền của 

Lãnh thổ Đài Loan đã thực hiện ủy thác tư pháp nêu trên vào ngày 26/12/2023. 

Ngày 20/3/2024 Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình tiến hành thủ tục uỷ thác 

tư pháp tống đạt Thông báo số 01/TB-TA ngày 05/12/2023, Quyết định hoãn 

phiên tòa, Giấy triệu tập đến phiên tòa cho anh Tăng Vinh Q. Ngày 05/4/2024 Bộ 

Tư pháp Việt Nam có Công hàm số 870/CH-BTP gửi Bộ Tư pháp Lãnh thổ Đài 

Loan để thực hiện uỷ thác tống đạt các văn bản tố tụng nêu trên cho anh T Vinh 

Quang theo quy định của pháp luật. Ngày 16/8/2024 Toà án nhân dân tỉnh Ninh 

Bình nhận được văn bản số 2245/BTP-PLQT của Bộ Tư pháp Việt Nam thông 

báo kết quả thực hiện uỷ thác tư pháp theo Công văn số 434/TTTPDS-TA ngày 

20/3/2024 của Tòa án cho anh Tăng Vinh Q, theo đó Cơ quan có thẩm quyền của 

Lãnh thổ Đài Loan đã thực hiện ủy thác tư pháp nêu trên vào ngày 28/6/2024. 

Tại phiên toà, chị Nguyễn Thị Thùy D vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử: 

áp dụng khoản 1 Điều 28, các điều 37, 147, 149, 227, 228, 469, 470, 479  của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 51, Điều 56, Điều 123, Điều 127 của Luật Hôn 

nhân và Gia đình năm 2014; điểm a khoản 5 Điều 27, Điều 44 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chấp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20Covid-19%20b%C3%B9ng%20ph%C3%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
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nhận yêu cầu khởi kiện của chị D. Xử cho chị D được ly hôn anh Q. Chị D phải 

chịu lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài và án phí sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng. 

[1.1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án. 

Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Thùy D hiện đang cư trú tại tỉnh Ninh Bình. 

Bị đơn là anh Tăng Vinh Q hiện không có mặt tại Việt Nam, đang cư trú tại Lãnh 

thổ Đài Loan. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình thụ lý, giải quyết đơn khởi 

kiện xin ly hôn của chị D là đúng thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 28, 

khoản 3 Điều 35, Điều 40, Điều 469, điểm b khoản 1 Điều 470 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự và các điều 51, 56, 121, 122, 123, 127 của Luật Hôn nhân và Gia 

đình. 

[1.2] Trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã 

uỷ thác tư pháp ra nước ngoài để tống đạt Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông 

báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải, 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Giấy triệu tập đến phiên toà, Quyết định hoãn 

phiên tòa cho bị đơn là anh Tăng Vinh Q. 

Ngày 12/3/2024 Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên toà để xét xử 

sơ thẩm lần thứ nhất, nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Thùy D vắng mặt nhưng có 

Đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bị đơn là anh T Vinh Quang vắng mặt tại phiên toà 

lần thứ nhất nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà theo quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên toà, bị đơn là anh T Vinh Quang vắng mặt lần thứ hai không có lý 

do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228, Điều 464, điểm a khoản 5 Điều 

477 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Toà án tiến hành xét xử vắng mặt anh Tăng Vinh 

Q. 

[2] Về nội dung vụ án. 

[2.1] Đối với yêu cầu xin ly hôn của nguyên đơn. 

Chị Nguyễn Thị Thùy D và anh Tăng Vinh Q tự nguyện kết hôn và có đăng 

ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình vào ngày 07/12/2018 

là quan hệ hôn nhân hợp pháp. 

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thùy D và anh T Vinh Quang 

chung sống hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân 

là do đại dịch Covid-19 bùng phát nên anh Q không thể trở lại Việt Nam gặp chị 

D. Hiện nay chị D và anh Q không cùng chung sống với nhau, vợ chồng sống ly 

thân, không có tình nghĩa vợ chồng. Như vậy, việc vợ chồng chị D, anh Q sinh 

sống mỗi người một nơi; không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau 

trong một thời gian dài thể hiện hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Vinh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%203,%20ng%C3%B5%2052,%20ph%E1%BB%91%20Ph%E1%BB%A5c%20H%C6%B0ng,%20C%E1%BB%A5m%2013,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20Ch%C3%ADnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Tr%C3%BAc%20%C4%90%C3%B4ng,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Tr%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quang


4 

 

 

 

chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Chị Nguyễn 

Thị Thùy D có đơn khởi kiện xin ly hôn anh Tăng Vinh Q, anh T Vinh Quang biết 

nhưng không có văn bản trình bày quan điểm và không có ý kiến gì phản đối. Căn 

cứ Điều 56 của Luật Hôn nhân và Gia đình, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thùy D về việc cho ly hôn giữa chị Nguyễn Thị 

Thùy D và anh Tăng Vinh Q. 

[2.2] Về con chung, tài sản chung, công nợ chung: chị Nguyễn Thị Thùy D 

không yêu cầu Toà án giải quyết nên Toà án không xem xét, giải quyết. 

[3] Về lệ phí, chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 

Chị Nguyễn Thị Thùy D phải chịu lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài theo 

quy định của pháp luật. 

Trong quá trình giải quyết vụ án không phát sinh chi phí ủy thác tư pháp ra 

nước ngoài. Do đó, chị Nguyễn Thị Thùy D không phải chịu chi phí ủy thác tư 

pháp ra nước ngoài. 

[4] Quá trình giải quyết vụ án, chị Nguyễn Thị Thùy D có quan điểm chị tự 

nguyện chịu chi phí dịch thuật, chị không đề nghị Tòa án giải quyết nên Tòa án 

không xem xét. 

[5] Về án phí sơ thẩm: chị Nguyễn Thị Thùy D phải chịu án phí hôn nhân và 

gia đình theo quy định của pháp luật. 

[6] Về quyền kháng cáo: các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ vào các điều 28, 35, 37, 40, 144, 147, 150, 227, 228, 235, 464, 469, 

470, 474, 477, 478, 479 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; các điều 19, 51, 

56, 57, 121, 122, 123, 127 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; điểm a 

khoản 5 Điều 27, Điều 44 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thùy D. 

1.1. Về quan hệ hôn nhân: chị Nguyễn Thị Thùy D và anh Tăng Vinh Q được 

ly hôn.  

Quan hệ hôn nhân giữa chị Nguyễn Thị Thùy D và anh T Vinh Quang chấm 

dứt kể từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

1.2. Về con chung, tài sản chung, công nợ chung: chị Nguyễn Thị Thùy D 

không yêu cầu nên Toà án không xem xét, giải quyết. 

2. Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2011/3,%20ng%C3%B5%2037,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Voi%20Ph%E1%BB%A5c,%20t%E1%BB%95%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tam%20%C4%90i%E1%BB%87p,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
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Chị Nguyễn Thị Thùy D phải chịu lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài là 

400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 

đã nộp 400.000 đồng theo Biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0000273 ngày 05/7/2023 

và Biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0000021 ngày 19/3/2024 của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Ninh Bình. Chị Nguyễn Thị Thùy D đã nộp đủ lệ phí ủy thác tư pháp 

ra nước ngoài. 

3. Về án phí sơ thẩm: chị Nguyễn Thị Thùy D phải chịu 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí Tòa án 

số AA/2021/0000069 ngày 31/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. 

Chị Nguyễn Thị Thùy D đã nộp đủ án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm công khai, chị Nguyễn Thị Thùy D có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Tăng Vinh Q có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 01 (một) tháng, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ 

hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

  
Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Ninh Bình; 

- Phòng KTNV-THA; 

- Cục THADS tỉnh Ninh Bình; 

- Các đương sự; 

- UBND TP. Tam Điệp (để ghi vào Sổ hộ tịch); 

- Lưu hồ sơ vụ án, Toà Dân sự, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(Đã ký) 

Nguyễn Thị Phượng 
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